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QUAN HỆ ĐẠI VIỆT - ĐÔNG Á THẾ KỶ XIII-XIV  
VÀ CUỘC HÔN NHÂN HUYỀN TRÂN - CHẾ MÂN

 Nguyễn Văn Kim*

1. Quan hệ chính trị, bang giao 
Sau khi giành được quyền lực chính trị, với tầm nhìn của một triều đại lớn, giàu bản 

lĩnh, vương triều Trần (1225-1400) trên con đường phát triển đã quyết tâm bảo vệ nền 
độc lập dân tộc, không ngừng củng cố, khẳng định vị thế đất nước trong quan hệ với các 
quốc gia khu vực. Trong ý nghĩa đó, sự trường tồn, sức mạnh của vương triều và kinh đô 
Thăng Long là nhân tố cốt yếu, biểu trưng cho tinh thần, hào khí của một dân tộc. Thời 
Trần, Thăng Long không chỉ là kinh đô của một quốc gia mà còn là một trong những trung 
tâm kinh tế, đô thị có nhiều ảnh hưởng ở Đông Á. 

Kế tục sự nghiệp của triều Lý (1009-1225), nhà Trần luôn có ý thức mạnh mẽ trong 
việc mở rộng quan hệ với các nước láng giềng khu vực. Bằng nhiều biện pháp chính trị, 
kinh tế, quân sự, ngoại giao,… nhìn chung, chính quyền Thăng Long luôn giành được thế 
chủ động và năng lực đối ngoại cao, tư duy rộng lớn trong tầm nhìn và thực thi quyết sách.

Mối quan hệ giữa Thăng Long - Đại Việt với các quốc gia Đông Á luôn mang tính 
đa diện, đa chiều. Theo đó, chính quyền Thăng Long vừa có sự chia sẻ, giúp đỡ, vừa có sự 
đấu tranh với các thế lực khu vực. Trong ứng đối với môi trường chính trị Đông Nam Á, 
vương triều Trần luôn có được nguồn thông tin phong phú, nắm bắt, phân tích khá chính 
xác những toan tính chính trị cũng như sự mạnh, yếu của từng quốc gia1. Mặc dù luôn chủ 
trương duy trì quan hệ hòa hiếu, nhưng trong nhiều thời điểm, do những tham vọng chính 
trị của các thế lực khu vực, quan hệ giữa Đại Việt với một số quốc gia đã bị dồn nén, dẫn 
đến tình trạng căng thẳng. Hệ quả là, sự cân bằng quyền lực bị phá vỡ, các cuộc xung đột, 
chiến tranh đã xảy ra2.

Phân tích thế ứng đối chính trị của chính quyền Thăng Long ta thấy, nhận thức rõ 
vị thế của dân tộc, để duy trì nền độc lập, phát triển đất nước, các triều đại quân chủ luôn 
chủ trương ứng xử khoan hòa với các quốc gia khu vực. Trong khi thực hiện chính sách 

*	 GS.TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1	 Xem Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT, Toàn thư) của Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Dư địa chí 

của Nguyễn Trãi, phần viết về Lào; Chiêm Thành, Xiêm La, Chân Lạp. Nguyễn Trãi toàn tập tân biên 
(2001). Tập 2. H: Nxb. Văn học - Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, tr. 472 & 476. 

2	 Theo Việt sử lược, trong quan hệ với Chiêm Thành, Đại Việt bị tấn công 6 lần: 1020, 1044, 1069, 1132, 
1150, 1177. Xem Việt sử lược (bản dịch của GS. Trần Quốc Vượng), Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm Văn 
hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2005. Theo Toàn thư, Chiêm Thành đã xâm lấn tất cả 14 lần: 1020, 1043, 
1044, 1068, 1069, 1103, 1104, 1132, 1152, 1166, 1167, 1177, 1216, 1218. Với Chân Lạp, Việt sử lược 
chỉ ghi nước này xâm lấn 4 lần: 1128, 1132, 1136, 1148, nhưng Toàn thư thì lại xác nhận Chân Lạp đã 
xâm lấn 9 lần vào các năm: 1048, 1128, 1132, 1137, 1150, 1159, 1183, 1216, 1218.
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mềm dẻo với triều đình phong kiến phương Bắc, nhưng luôn kiên quyết bảo vệ nguyên 
tắc độc lập dân tộc, thì với các nước láng giềng phương Nam, nhà Trần luôn thể hiện tầm 
vóc của một quốc gia có văn hiến và sức mạnh của một cường quốc khu vực3. Mặt khác, 
với ý thức tự tôn dân tộc, triều đình quân chủ Thăng Long đã tạo dựng được thế ứng đối 
chính trị năng động, bản lĩnh trong việc giải quyết các thách thức chính trị4. Vị thế đó 
khiến cho nhiều quốc gia tìm đến, thiết lập quan hệ bang giao5. Bằng nhiều khả năng và 
biện pháp, vương triều Trần đã tạo nên vòng ảnh hưởng “thần thánh”, một hệ thống quyền 
lực và năng lực bảo vệ tầm xa cho kinh đô Thăng Long và đất nước. 

Việt sử lược, Toàn thư cùng một số nguồn sử liệu khác từng ghi nhận sự xuất hiện 
của nhiều sứ đoàn các nước đến thiết lập quan hệ với Đại Việt. Triều đình Thăng Long 
cũng đã tiến hành “ban sắc phong” cho nhiều nước. Vào thế kỷ XIII-XIV, mối quan hệ 
giữa Đại Việt với các nước láng giềng khu vực đã diễn ra khá thường xuyên, hòa hiếu. 
Trong Bang giao chí, trải nghiệm qua những thăng trầm lịch sử, nhà bác học Phan Huy 
Chú từng viết: “Nước Việt ta cõi đất phía nam mà thông hiếu với Trung Hoa, tuy nuôi dân 
dựng nước có quy mô riêng, nhưng ở trong thì xưng đế, đối ngoài thì xưng vương, vẫn 
chịu phong hiệu, xét lý thế thực phải như thế. Cho nên lễ sách phong, lễ cống sính, việc 
bang giao các đời đều xem là quan trọng”. Nghĩ suy về thế ứng đối với các quốc gia khu 
vực, học giả cũng cho rằng: “Trong việc trị nước, hòa hiếu với nước láng giềng là việc 
lớn, mà những khi ứng thù lại rất có quan hệ, không thể xem thường, cho nên nghĩa tu 
hiếu chép ở kinh Xuân thu, đạo giao lân chép ở huyền truyện, chính là đem lòng tin thực 
mà kết giao, người có quyền trị nước phải nên cẩn thận”6. 

Trong các mối quan hệ đó, tinh thần hòa hiếu giữa triều đình Thăng Long với quốc 
gia láng giềng Chiêm Thành (Champa) được thể hiện rõ trong thời kỳ mà nhiều quốc gia 
châu Á và thế giới phải đương đầu với cuồng vọng bá chủ thế giới của đế chế Mông - 
Nguyên (1206-1368). Hiểu rõ tham vọng của phương Bắc, chính quyền Thăng Long đã 
kiên quyết từ chối không cho quân Nguyên “mượn đường” sang tấn công Champa. Hơn 
thế, nhà Trần còn gửi binh lực sang giúp triều đình Vijaya tổ chức kháng chiến. Việc nhà 
Trần không cho quân Nguyên “mượn đường” sang tấn công Chiêm Thành, đồng thời gửi 
quân sang giúp nước này chống ngoại xâm không chỉ là một hành động tự vệ có ý thức 
của Đại Việt mà còn thể hiện mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước đã hình thành 

3	 Nguyễn Văn Kim (2011). “Văn minh và đế chế - Nhìn lại con đường phát triển của các quốc gia 
Đông Á”. In trong Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học.  
H.: Nxb. Chính trị Quốc gia, tr. 293-326.

4	 O.W.Wolters (2001). “Sự thịnh trị về văn hóa của Việt Nam thế kỷ XIV”. In trong Những vấn đề lịch sử 
Việt Nam, Nguyệt san Xưa & Nay. Nxb. Trẻ, tr. 120. 

5	 Năm 1011, tức là chỉ 1 năm sau khi Lý Thái Tổ lên ngôi, Chiêm Thành đã cử sứ giả sang dâng sư tử. 
Theo thống kê, vào thời Lý (1009-1225) trong vòng 217 năm, Chiêm Thành đã cử 43 sứ đoàn sang 
triều cống sư tử, voi trắng, cá sấu cùng nhiều sản vật giá trị như tơ lụa, vàng, bạc... Đến thời Trần, 
nhiều nước Đông Nam Á vẫn tiếp tục đến thiết lập quan hệ bang giao, giao lưu thương mại với chính 
quyền Thăng Long. 

6	 Phan Huy Chú (2007). Lịch triều hiến chương loại chí. Tập 2. H.: Nxb. Giáo dục, tr. 533.
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từ nhiều thế kỷ trước đó. Năm 1282, liên quân Đại Việt - Champa đã phối hợp chống lại 
quân Nguyên, loại trừ được hiểm họa đe dọa từ phương Bắc7.  

Về cơ bản, mối quan hệ giữa Đại Việt với các quốc gia láng giềng là quan hệ hòa 
hiếu. Nhưng, cũng đã có nhiều thời điểm xảy ra một số cuộc xung đột, đặc biệt là giữa Đại 
Việt với Champa, Chân Lạp, Ai Lao8. Đến cuối thế kỷ XIV, trước thế suy vi của nhà Trần9, 
nhằm khai thông con đường giao thương trực tiếp với Trung Quốc, đồng thời muốn tự 
khẳng định là một cường quốc khu vực, năm 1371 thủy quân Champa đã từ cửa biển Đại 
An (Nam Định) tiến thẳng đến kinh đô Thăng Long. Du binh Chăm tiến đến bến Thái Tổ 
(phường Phục Cổ). Vua Trần phải dùng thuyền nhẹ sang Đông Ngàn lánh nạn. Ngày 27 
quân Chăm vào thành, đốt phá cung điện, cướp lấy con gái, ngọc lụa đem về. Về nguyên 
nhân và hậu quả của cuộc tấn công, Toàn thư viết: “Chiêm Thành sở dĩ sang cướp là vì mẹ 
Nhật Lễ chạy trốn sang nước ấy, xúi giục chúng vào cướp để báo thù cho Nhật Lễ. Bấy 
giờ thái bình đã lâu ngày, thành quách biên cương không có phòng bị, giặc đến không có 
quân nào ngăn được. Chúng đốt trụi cung điện, nhà cửa. Thư tịch, sổ sách do vậy sạch 
không. Nước nhà từ đó sinh ra nhiều chuyện”10. 

Tiếp đó, tháng 5 năm 1376, quân Champa lại xâm nhập vùng Hóa Châu. Để ngăn 
chặn các cuộc tấn công từ phương Nam, tháng Giêng năm 1377, 12 vạn quân Đại Việt 
xuất phát từ Thăng Long tiến vào Champa nhưng kế hoạch bất thành. Thái thượng hoàng 
Trần Nghệ Tông và vua Trần Duệ Tông (cq: 1373-1377) thân chinh dẫn quân nhưng Duệ 
Tông bị sa vào trận địa mai phục và tử trận. Ngày 6 tháng 11 năm đó, quân Chăm do Chế 
Bồng Nga dẫn đầu lại tấn công Đại Việt. Vua Chăm cho quân từ cửa Thần Phù (tiếp giáp 

7	 Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm (1970). Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII.  
H.: Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 158-168.

8	 Năm 1069, dưới sức ép của nhà Tống, Chiêm Thành và Chân Lạp đã liên minh với nhau đưa quân 
áp sát biên giới phía Nam của Đại Việt. Để ngăn chặn nguy cơ của một cuộc chiến tranh lớn, chính 
quyền Thăng Long đã chủ động tấn công tự vệ. Cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII, Chân Lạp đã nhiều lần 
cho quân xâm lấn vùng biên giới phía Tây, đồng thời mở cả các cuộc tấn công trên biển. Năm 1129, 
Chân Lạp đã liên kết với Champa huy động 700 chiến thuyền tấn công vùng biển Thanh Hóa. Trong 
quan hệ với Ai Lao, sau khi thiết lập bang giao với triều Lý năm 1067, nhiều cuộc xung đột biên giới 
đã diễn ra. Đến thời Trần, liên tục trong các năm 1294, 1297 và 1301 nhà Trần đã phải ngăn chặn các 
cuộc tấn công, cướp phá vùng biên cương phía Tây Bắc của quân Ai Lao. Trong các hoạt động quân 
sự đó, danh tướng Phạm Ngũ Lão (1255-1320) đã lập được nhiều chiến công lớn.

9	 Cuối thế kỷ XIV, trước sự suy yếu của nhà Trần, quân Chiêm Thành dưới sự chỉ huy của Chế Bồng 
Nga đã mở nhiều cuộc tấn công vào vùng Thanh - Nghệ Tĩnh. Liên tiếp các năm 1371, 1377 và 1378 
quân Chiêm Thành đã mở những cuộc tấn công lớn vào kinh đô Thăng Long. Các cuộc tấn công đó 
cho thấy rõ tham vọng của nước này. Phải đến năm 1390, khi Chế Bồng Nga bị thủy quân nhà Trần do 
Trần Khát Chân chỉ huy bắn chết ở Hải Triều thì mối đe dọa từ phương Nam mới có phần suy giảm.

10	 Đại Việt sử ký toàn thư (1998). Tập 2. H.: Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 154. Lý giải nguyên nhân về những 
cuộc tấn công, xâm lược của Chiêm Thành, Nguyễn Trãi cho rằng: “Đất nước ấy có ít ruộng, tham 
đất màu mỡ ở Nhật Nam của ta, muốn cướp lấy, cho nên thường xâm lấn quấy nhiễu”. Nguyễn Trãi 
(2001). Dư địa chí. In trong Nguyễn Trãi toàn tập tân biên. Tập 2. H.: Nxb. Văn học - Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc học, tr. 476.
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giữa Ninh Bình và Thanh Hóa) tiến thẳng đến kinh đô Thăng Long, ra sức cướp bóc đến 
ngày 12 mới rút quân về11. Cuộc giao tranh Việt - Chăm chỉ thật sự chấm dứt vào năm 
1471 khi vua Lê Thánh Tông (cq: 1460-1497) thân chinh chỉ huy hàng trăm chiến thuyền 
tiến vào cảng Thị Nại, đốt phá kinh thành Vijaya, đồng thời chia vương quốc này thành 
ba nước nhỏ. Từ đó, Chiêm Thành từng bước dần suy yếu.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Đại Việt với Champa ngày càng trở nên phức tạp, chính 
quyền Thăng Long vẫn tiếp tục duy trì nhiều mối quan hệ mật thiết với các nước láng giềng 
Đông Nam Á. Bằng tư duy lý tính, chính quyền Thăng Long luôn có cái nhìn phân lập 
trong việc thực thi đối sách với từng quốc gia cụ thể. Với trường hợp Champa, trong khi có 
nhiều căng thẳng về chính trị, chính quyền Thăng Long vẫn không ngừng tiếp nhận nhiều 
ảnh hưởng văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc,... đặc sắc của vương quốc này. Sau khi trang Vân 
Đồn được khai mở ở vùng hải đảo Đông Bắc năm 1149, nhằm tạo điều kiện cho các thuyền 
buôn nước ngoài đến thiết lập quan hệ giao thương, thuyền Java, Xiêm La... cũng đã thường 
xuyên qua lại vùng thương cảng quốc tế buôn bán, trao đổi sản vật. Năm 1335, khi vua 
Trần Hiến Tông (cq: 1329-1341) đi kiểm tra biên giới phía tây, Xiêm La đã cử một sứ đoàn 
đến Cửa Rào chào nhà vua. Mối quan hệ giữa Đại Việt với Xiêm, Trảo Oa (Java), Lật Gia  
(Malacca),… vẫn được tiếp tục duy trì nhiều thế kỷ sau đó12.

2. Giao lưu kinh tế, văn hóa
Hiểu rõ vị thế, tiềm năng của đất nước, chính quyền Thăng Long đã thực thi nhiều 

biện pháp để nắm giữ quyền chủ động, vai trò trung chuyển các nguồn thương phẩm, hàng 
hóa liên - xuyên vùng, liên - xuyên Á. Dọc theo các tuyến biên giới, hệ thống sông và 
cảng biển, nhà Trần đã thiết lập các con đường thương mại xuyên vùng, quốc gia theo cả 
các hướng nam - bắc, đông - tây. Chính quyền Thăng Long đã thực thi nhiều chính sách 
để thu hút nguồn hàng từ Miến Điện, nam Trung Quốc và các quốc gia như Ngưu Hống, 
Ai Lao, Champa, Chân Lạp,... Ở đó, theo nhận xét của Lê Quý Đôn: “Thời nhà Lý mới 
đóng kinh đô ở Thăng Long, người bốn phương lũ lượt kéo đến, tập hợp buôn bán”13. 
Các nguồn sử liệu cho thấy, vào thời Lý - Trần, cùng với các thương nhân “truyền thống” 
đến từ phương Bắc (mà người ta vẫn quen gọi là “Đường nhân”), thì người Hồi Hột, 
Miến Điện, Tây Vực,… cũng đến trao đổi hàng hóa, buôn bán ở Thăng Long và nhiều 
trung tâm kinh tế đất nước. Với các biện pháp chủ động, tích cực đó, chính quyền Thăng 
Long không chỉ thiết lập, duy trì được các mối quan hệ hòa hiếu, tạo dựng được năng lực  

11	 Đại Việt sử ký toàn thư (1993). Tập 2. H.: Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 163.
12	 Tiếp nối các mối quan hệ truyền thống, đến thời Lê sơ (1428-1527) chính quyền Thăng Long vẫn thực 

thi nhiều chủ trương đối ngoại tích cực. Năm 1437, khi thuyền Xiêm sang cống, vua Lê Thánh Tông đã 
ra lệnh giảm thuế xuống chỉ còn bằng một nửa năm trước, 20 phần thu một phần rồi thưởng rất hậu. 
Ngoài ra, nhà vua còn gửi biếu vua Xiêm 24 tấm lụa, 2 bộ bát sứ, mỗi bộ 35 chiếc. Năm 1485, vua Lê 
Thánh Tông định luật về việc sứ thần các nước phiên bang đến triều cống gồm có sứ Chiêm Thành, 
Xiêm La, Trảo Oa (Java), Lật Gia (Malacca). Từ thế kỷ XVI-XVII trở đi, Xiêm chủ yếu duy trì quan hệ 
với Đàng Trong. Trong nhiều thời điểm, những mâu thuẫn trong tam giác quan hệ Việt Nam - Chân 
Lạp - Xiêm La đã trở nên hết sức căng thẳng. 

13	 Lê Quý Đôn toàn tập (1977). Tập 2: Kiến văn tiểu lục. H.: Nxb. Khoa học Xã hội.
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“đối thoại” thường xuyên với các sứ đoàn, thủ lĩnh, hào tộc vùng biên viễn mà còn khẳng 
định vị thế của một chính quyền trung ương tập quyền mạnh. 

Trong thế cuộc chính trị mới, quan hệ giữa Đại Việt với các quốc gia Đông Á đã 
được nâng lên một tầm thế mới. Mối quan hệ đa dạng, đa chiều đã được tiếp tục chuyển 
hóa, đi vào thực chất, chiều sâu. Trước sức mạnh của Đại Việt, nhiều quốc gia láng giềng 
đã chủ động tìm đến Thăng Long và các đầu mối bang giao, giao lưu kinh tế đối ngoại 
như Vân Đồn, các trung tâm kinh tế dọc đường biên phía bắc, vùng biên giới Tây Nam và 
các thương cảng vùng Thanh - Nghệ Tĩnh,... Các mối quan hệ, bang giao đó là điều kiện 
thuận lợi để chính quyền Thăng Long có thể giữ vững được sự ổn định về chính trị trong 
nước, thiết lập, củng cố các mối giao lưu quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại.

Trong khoảng 2 thế kỷ, cùng với những hoạt động ngoại giao, “triều cống”, vương 
triều có nguồn gốc từ vùng hạ châu thổ, giáp biển này đã không ngừng mở rộng các mối 
giao lưu kinh tế, văn hóa khu vực. Chính sách đối ngoại tích cực của nhà Trần không chỉ 
đem lại sự phồn thịnh cho đất nước mà còn góp phần củng cố sức mạnh thực tế cho vương 
triều. Bằng nhiều phương cách khác nhau, nhà Trần đã tiếp tục gia tăng vị thế của quốc 
gia Đại Việt trong bối cảnh chính trị khu vực.

Trên phương diện đối ngoại, có thể coi việc khai mở thương cảng Vân Đồn và duy 
trì hoạt động của một số thương cảng, tuyến giao thương khác là sự thể hiện khát vọng 
của một dân tộc muốn phát huy tiềm năng kinh tế trong nước để vươn tới hòa nhập với 
thế giới bên ngoài. Sự có mặt của các thương nhân người Mã Lai, Xiêm La, La Hộc, Tam 
Phật Tề, Trảo Oa, Hồi Hột v.v.. được ghi chép trong chính sử, hay những minh chứng 
xác thực của khảo cổ học ở khu vực thương cảng Vân Đồn cùng hệ thống cảng đảo vùng 
Nghệ Tĩnh… đã giúp chúng ta phần nào có được nhận thức chuyên sâu, toàn diện hơn về 
các mối quan hệ kinh tế, thương mại đa dạng giữa Thăng Long - Đại Việt với các quốc 
gia trong và ngoài khu vực14.

Trong các thế kỷ XIII-XIV, thương nhân (đồng thời cũng là các nhà ngoại giao, 
đại diện cho các quốc gia khu vực) của các nước như Champa, Chân Lạp, Xiêm La, Trảo 
Oa (Java), Tam Phật Tề (Palembang) đã chính thức sai sứ sang thông hiếu với Đại Việt. 
Nhiều sứ đoàn đã trực tiếp đến kinh thành Thăng Long để thiết lập, củng cố quan hệ bang 
giao. Toàn thư viết: “Năm 1348, tháng 5, mùa Hạ, nước Trảo Oa sang cống sản vật địa 
phương và chim vẹt đỏ biết nói”15. Tiếp đó, năm 1360, “tháng 10, mùa Đông, thuyền buôn 
các nước Lộ Lạc, Trảo Oa, Xiêm La đến Vân Đồn buôn bán và tiến các sản vật lạ”16...

14	 Nguyễn Văn Kim (2014). Thương cảng quốc tế Vân Đồn. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 153-190; 
Phan Huy Lê (2012). “Vị trí và giá trị của khu di tích 18 Hoàng Diệu (Ba Đình)”. In trong Lịch sử và Văn 
hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận. H.: Nxb. Thế giới, tr. 785-794. 

15	 Đại Việt sử ký toàn thư (1998). Tập 2. H.: Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 131. Xem Nguyễn Tiến Dũng 
(2009). “Quan hệ thương mại giữa Đại Việt với Java thế kỷ XI-XIV”. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. 
Số 7 (112), tr. 23-31.

16	 Đại Việt sử ký toàn thư. Tập 2. Sđd, tr. 140. 
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Hoạt động kinh tế đối ngoại sôi động đó dựa vào tiềm lực và sức mạnh kinh tế, xã 
hội trong nước. Mặt khác, sự hình thành của nhiều phường hội thủ công cùng quá trình di 
cư của nhiều nghệ nhân sản xuất thủ công từ các địa phương, quốc gia đến kinh đô Thăng 
Long và các trung tâm kinh tế, thương cảng cũng chính là kết quả của quá trình giao lưu 
kinh tế, văn hóa với thế giới bên ngoài. Từ thời Lý, đã thấy xuất hiện những phường hội 
như: Hạc Kiều, Phủng Nhật, Búa Cái, Thái Hòa... Đến thời Trần, sử cũ chép rõ, Thăng 
Long có 61 phường trong đó có phường An Hoa, Cơ Xá, Giang Khẩu, Các Đài, Nhai 
Tuân, Tây Nhai, Phục Cổ, Toái Viên...17. Phường Tây Nhai có “chợ Tây Nhai với hành 
lang dài” ở phía tây bên hữu kinh thành, phường Kiều Các Đài ở bên hữu kinh thành. 
Năm 1274, có 30 thuyền buôn của người Tống chống Nguyên đào vong sang ta. Họ đã 
đem theo vợ con, của cải sang xin cư trú. Vua Trần đã chấp thuận cho định cư ở phường 
Nhai Tuân, lập phố buôn bán. Họ thường kinh doanh vóc đoạn (vải vóc) và thuốc Bắc, tự 
gọi là người Hồi Kê. Hồi Kê, hay Hồi Cốt, hoặc là Hồi Hột (Ouigour) chỉ người Duy Ngô 
Nhĩ Tân Cương theo Hồi giáo, con cháu người Hung nô. Thời bấy giờ, kinh thành Thăng 
Long còn xuất hiện khá nhiều thương nhân Lưỡng Quảng. Thương nhân người Hồi Hột 
từ Vân Nam vẫn tiếp tục qua lại làm ăn buôn bán.

Trong Dư địa chí viết năm 1435, Nguyễn Trãi từng xác định Thăng Long có 36 
phường: “Phường Tàng Kiếm làm kiệu, áo giáp, đồ đài mâm, võng, gấm trừu và dù lọng. 
Phường Yên Thái làm giấy. Phường Thụy Chương và phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và 
lụa. Phường Hà Tân nung đá vôi. Phường Hàng Đào nhuộm điều. Phường Tả Nhất làm 
quạt. Tây Hồ có cá to. Phường Thịnh Quang có long nhãn. Phường Đường Nhân bán áo 
diệp y. Đồ tiến cống có gấm vóc, đồ thêu, các chất thơm, cùng ba loại kim”18. Nằm giữa 
châu thổ sông Hồng nhưng Thăng Long không phải là một “Đô thị nội địa” và bị đóng 
khuôn trong tư duy nông nghiệp. Kinh tế công thương luôn là cấu trúc chủ đạo, là dòng 
mạch chính trong hoạt động kinh tế của trung tâm chính trị - kinh tế quan trọng bậc nhất 
này. Vượt ra khỏi định chế của một thành thị chính trị - hành chính, Thăng Long là một 
đô thị tương đối mở. Kinh đô luôn có nhiều kênh tiếp giao với Trung Quốc, Đông Nam 
Á, Ấn Độ và Tây Á19. Trải qua thời gian, nhiều thương nhân quốc tế không chỉ đến Thăng 
Long buôn bán mà còn ở lại định cư, lập nghiệp.

Đời sống kinh tế của Thăng Long từng diễn ra với rất nhiều hoạt động phong phú. 
Hoạt động thương nghiệp của Thăng Long phát triển mạnh mẽ nhất qua mạng lưới chợ, 
bến cảng và phố xá. Chợ có mật độ rất cao, thường họp ở các cửa ô thành ngoài, các cửa 

17	 Sách Hà Nội sơn xuyên phong vực ghi cụ thể là có 61 “bạn phường”. Xem Đô thị cổ Việt Nam. 
Sđd, tr. 139. Trần Quốc Vượng - Đỗ Thị Hảo (2009). Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội.  
H.: Nxb. Khoa học Xã hội. Trong Dư địa chí, Nguyễn Trãi từng viết: “Đường nhân là phố khách thương 
Quảng Đông, Quảng Tây ở. Diệp y là thứ áo người Trung Quốc mặc: áo trong thì tay áo, thân áo đều 
dài, áo ngoài thì tùy thứ tự mà quấn lên, trông tựa lá màu xanh biếc”, Xem Nguyễn Trãi toàn tập tân 
biên (2001). Tập 2. H.: Nxb. Văn học - Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, tr. 458.

18	 Nguyễn Trãi (2001). Dư địa chí. Sđd, tr. 458. 
19	 Bùi Minh Trí (2006). “Gốm Islam - Bằng chứng giao lưu giữa Tây Á với An Nam đô hộ phủ”. Trong Viện 

Khảo cổ học: Những phát hiện mới về Khảo cổ học. H.: Nxb. Khoa học Xã hội.
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của hoàng thành và ven những bến sông. Các hoạt động kinh tế đó liên quan chặt chẽ với 
nhau trong cùng một hệ thống - một mạng lưới chợ, một bến cảng - sông, các phố phường 
nội thị và những làng nghề trong nội, ven đô. Trong đó, mạng lưới chợ là yếu tố hạt nhân, 
có ảnh hưởng bao trùm lên tất cả các yếu tố khác. Mạng lưới chợ ở Thăng Long xuất hiện 
từ rất sớm. Năm 1035, vua nhà Lý đã cho mở chợ Tây Nhai. Theo Việt điện u linh thì từ 
thời Lý Thái Tông, nhà vua đã cho “mở phố chợ về phía cửa Đông, hàng quán chen chúc 
đến tận đền (Bạch Mã) rất huyên náo”20. Hẳn là thời bấy giờ, khu vực phía đông của kinh 
đô xưa, giáp với sông Hồng, đã là nơi buôn bán tấp nập.

Đến thời Trần, trong An Nam tức sự, sứ giả nhà Nguyên là Trần Cương Trung  
(tức Trần Phu) đến Thăng Long thế kỷ XIII, đã nói đến một mạng lưới chợ họp định kỳ 
“hai ngày một lần, hàng hóa rất phong phú có dựng lều quán”21. Trên cơ sở những phát 
triển của kinh tế công thương thời Lý - Trần, về sau ở Thăng Long đã hình thành những 
chợ lớn nổi tiếng như: chợ Cửa Đông, chợ Cửa Nam, chợ Yên Thọ (ô Cầu Dền), chợ 
Yên Thái (Bưởi), chợ Bạch Mã… Cả một mạng lưới chợ lớn nhỏ, dày đặc đó khiến cho 
kinh thành Thăng Long trở thành một trung tâm kinh tế lớn của đất nước với tên gọi là  
“Kẻ Chợ”. Cùng với vai trò văn hóa, chính trị, Thăng Long được coi như một khu chợ 
khổng lồ22. Hệ thống chợ này có thể cung cấp những nguồn hàng quan trọng cho các 
thương nhân khu vực trong quá trình tìm kiếm, thu gom các sản phẩm thương mại ở trung 
tâm kinh tế phía bắc. Sau đó, nguồn hàng lại được tiếp tục điều tiết trong hệ thống kinh tế 
miền nam Trung Hoa và nhiều vùng Đông Nam Á.

Trong sự hưng khởi của quốc gia Đại Việt, khu vực kinh đô cũng đã xuất hiện nhiều 
làng nghề thủ công mới. Đó không chỉ là hệ quả của một quá trình dồn tụ dân số về Thăng 
Long mà còn là kết quả của một quá trình tiếp giao với các nền kinh tế, văn hóa khu vực. Tổ 
sư nghề dệt ở phường Nhược Công (nay là Thành Công, Ba Đình) từ cuối thời Lý là công 
chúa Thụ La, vợ quan Công bộ hầu Đoàn Thường. Theo thần tích đình làng Thành Công, bà 
cũng là người gốc Chăm23. Làng Trích Sài ngay cạnh Hồ Tây có ngôi miếu nhỏ thờ bà chúa 
Lĩnh có tên Việt là Phan Ngọc Đô, vốn là một thiếu nữ Chiêm Thành, được vua Lê Thánh 
Tông đưa cùng 22 thị nữ Chăm ra ở Trích Sài. Tại đây bà đã truyền nghề dệt lĩnh Chăm cho 
dân. Sau khi bà mất, dân làng lập miếu thờ, tôn xưng là tổ nghề của quê mình. 

Trong suốt 4 thế kỷ, Thăng Long không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là nơi 
tiêu thụ, luân chuyển hàng hóa của Đại Việt. Nguồn hàng từ các nơi được đưa về tập kết 
tại kinh đô sau đó lại được tiếp tục điều phối đến các trung tâm kinh tế trong nước, quốc 
tế. Hiển nhiên, nhiều loại thương phẩm đã được chuyển tiếp ra Vân Đồn, thương cảng đối 
ngoại lớn nhất thời bấy giờ để trở thành sản phẩm xuất khẩu của Đại Việt.

20	 Việt điện u linh: Truyện đời vua Lý Thái Tông.  
21	 Trần Phu: Sử Giao Châu tập.
22	 Phan Huy Lê (1995). “Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội thế kỷ XI-XIX”. In trong Thăng Long 

- Hà Nội. H.: Nxb. Chính trị Quốc gia, tr. 112.
23	 Trần Quốc Vượng (2005). Hà Nội như tôi hiểu. H.: Nxb. Tôn giáo, tr. 208.
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Mối quan hệ tương tác giữa Thăng Long (trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của 
đất nước) và Vân Đồn (cửa ngõ giao thương với thế giới bên ngoài), là rất mật thiết. Thời 
Trần, Thăng Long - Vân Đồn đã trở thành trục kinh tế đối ngoại quan trọng nhất trong tứ 
giác kinh tế của quốc gia Đại Việt. Theo quan điểm của chúng tôi, với vai trò điều tiết của 
kinh đô Thăng Long, vào thế kỷ XIII-XIV, nhà Trần đã thiết lập được một hệ thống kinh tế 
đối ngoại gồm: 1. Vùng kinh tế biên giới phía Bắc; 2. Vùng kinh tế biên giới phía Tây Nam;  
3. Hệ thống thương cảng vùng Thanh - Nghệ Tĩnh; và 4. Vùng kinh tế biển đảo Đông Bắc 
mà trọng tâm là thương cảng Vân Đồn24. Hoạt động kinh tế đó đã góp phần hoàn thiện hóa 
hệ thống kinh tế đối ngoại, tạo nên thế cân bằng quyền lực, sự phồn thịnh của nhiều vùng 
kinh tế trong nước, đồng thời củng cố sức mạnh chính trị cho kinh đô Thăng Long.

3. Sự kiện Huyền Trân trong quan hệ Đại Việt - Champa
Trong việc xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị với Chiêm Thành, Thượng 

hoàng Trần Nhân Tông là người có công lớn. Sau hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh 
bại quân Nguyên năm 1285 và 1288, năm 1293 đức vua Nhân Tông (cq: 1278-1293) 
đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông (cq: 1293-1314) để lui về làm Thái Thượng 
hoàng. Năm 1299, lúc 41 tuổi, Thượng hoàng đi tu và trở thành vị Sư tổ khai sinh ra Thiền 
phái trúc lâm. Trần Nhân Tông đã chọn vùng núi Yên Tử, vùng đất có địa thế chiến lược 
miền Đông Bắc để tự mình trở thành chỗ dựa tinh thần cho chính quyền Thăng Long. Từ 
vùng núi cao Yên Tử, ông đã có một tầm nhìn xa rộng về vị trí địa - quân sự cũng như 
tiềm năng kinh tế của vùng đất phương Nam25.

Vốn là thế tử, trở thành người đứng đầu thể chế 14 năm (1278-1293), rồi đảm 
đương cương vị Thái thượng hoàng 5 năm (1293-1299) và cuối cùng được tôn vinh là 
Trúc Lâm đệ nhất tổ 8 năm (1299-1307), Trần Nhân Tông không chỉ là nhà chính trị mà 
còn là nhà quân sự chiến lược, ông không chỉ là người giữ ngôi vị cao nhất của họ Trần 
mà còn là người đứng đầu đất nước, không chỉ là nhà yêu nước mà còn là người có tư duy 
chính trị tầm cỡ khu vực. Trên phương diện tôn giáo, Phật hoàng vừa là nhà tu hành có tri 
thức uyên bác vừa đóng vai trò của người khai sáng đồng thời là thủ lĩnh tôn giáo. Trần 
Nhân Tông là minh chứng của sự hòa quyện giữa chính trị và tôn giáo một cách tự nhiên. 
Có thể coi xu thế nhất thể hóa này là một bước chuyển, thể hiện sức sống mạnh mẽ và sự 
phát triển về ý thức chính trị, ý niệm về vương quyền của giới quý tộc Trần. Do vậy, mọi 
tâm thế, hành trạng của ông đều có nhiều ảnh hưởng đến tâm thức dân tộc thời đại bấy 
giờ26. Tuy nhiên, với việc về Yên Tử tu luyện, chính Trúc Lâm đã hướng tư duy chính 

24	 Nguyễn Văn Kim (2019). "Vị thế đối ngoại của Thăng Long - Đại Việt với các quốc gia Đông Nam Á 
thời Lý - Trần". In trong Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế. H.: Nxb. Đại học Quốc 
gia Hà Nội, tr. 86-94.

25	 Nguyễn Văn Kim (2010). "Thế ứng đối văn hóa của Đại Việt qua hành trạng và tâm thức của một số 
quý tộc thời Trần". Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Số 4, tr. 16-23. 

26	 Đánh giá về công lao của Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, Ngô Sĩ Liên: “Thánh Tông nối nghiệp 
Thái Tông, giữa chừng gặp tai họa giặc vào cướp, đã uỷ nhiệm tướng thần cùng với Nhân Tông chung 
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trị của giới cầm quyền Thăng Long cũng như tình cảm tôn giáo của dân tộc về với vùng 
địa - chiến lược phương Nam của đất nước27. Trong một ý nghĩa nhất định, có thể coi đó 
là cuộc “thiên di” của Phật giáo về vùng đất phương Nam, là bước chuẩn bị cho một hành 
trình lớn của các cộng đồng cư dân và dân tộc.

Trong các hoạt động xã hội hết sức phong phú, sau khi xuất gia, Trần Nhân Tông 
đã có sự chú ý đặc biệt đến vùng biên viễn phía Nam và quan hệ với Chiêm Thành. Trúc 
Lâm từng đến tận Bố Chính (Bố Trạch, Quảng Bình) lập am Tri Kiến ở đó và năm 1301 
đã thực hiện một chuyến “vân du” sang Champa thăm kinh đô Vijaya của vua Chiêm Chế 
Mân. Chuyến đi kéo dài 7 tháng, rời Yên Tử tháng 3 đến tháng 11, Trúc Lâm mới trở về. 
Là người xuất gia nhưng Phật hoàng vẫn lo toan việc nước. Hẳn là Thiền tổ Trúc Lâm 
vẫn canh cánh với nhiều việc quốc gia đại sự cùng những thách thức từ các thế lực chính 
trị khu vực28.

Mặc dù chịu thất bại trong ba cuộc xâm lược nhưng nhà Nguyên vẫn chưa từ bỏ mưu 
đồ thôn tính và liên tục gây sức ép về chính trị, ngoại giao đối với Đại Việt. Năm 1291, tức 
3 năm sau thất bại quân sự lần thứ ba, quan Thượng thư Bộ Lễ nhà Nguyên là Trương Lập 
Đạo (hiệu Hiển Khánh) vẫn gửi thư cho vua Trần đe dọa: “Hơn 400 châu ở đất Giang Nam, 
không đương nổi một mũi nhọn của xứ Trung Nguyên, vả lại An Nam so với Giang Nam, 
bên nào đông đúc hơn? Vậy làm thế nào mà chống cùng thượng quốc? Năm nay cùng đánh, 
sang năm cùng đánh, hôm nay chết một số, ngày mai chết một số, nhân dân tiểu quốc được 
bao nhiêu, có đủ mà cung cấp số lính không? Như vậy, không thể ỷ lại vào số đông người 
được”29. Do vậy, phải sớm quy phục nhà Nguyên và như vậy mới “hợp với đạo trời”! Năm 
1293, Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt (1260-1295) vẫn cho lập “An Nam hành tỉnh” để “đợi 
lệnh tiến đánh”. Phải đến khi Thế Tổ chết, nhà Nguyên mới chịu bãi binh.

Để cải thiện quan hệ với đế chế phương Bắc, đồng thời khẳng định vị thế chính 
trị với các quốc gia khu vực, năm 1295 triều Trần cử sứ giả xin phong tước, nhưng triều 
Nguyên không chấp nhận, chỉ cho kinh Đại Tạng và yêu cầu cứ ba năm một lần tiến cống. 
Đọc An Nam chí lược chúng ta cũng thấy, trong thời gian 1260-1336, nhà Nguyên đã nhiều 
lần gửi chiếu thư đến Thăng Long. Ngoài việc trách cứ vua Trần không chịu sang chầu và 
coi đó là căn nguyên dẫn đến chiến tranh, trong các văn bản ngoại giao đó, nếu khảo cứu 

sức, cùng nhau vượt qua, khiến cho thiên hạ đã tan mà hợp, xã tắc đã nguy mà lại yên, suốt đời Trần 
không còn nạn xâm lược của giặc Hồ (chỉ quân Nguyên Mông - TG) nữa. Công lao ấy to lớn lắm”, 
Toàn thư. Tập 2. Sđd, tr. 67. 

27	 Phạm Văn Tuấn (2017). “Tuyến tính Phật giáo Trúc Lâm ở Tây Yên Tử từ góc nhìn địa lý học lịch sử”. 
Tạp chí Khuông Việt. Số 40, tr. 33-39.

28	 Tháng 4 năm 1289, trong dịp định công dẹp giặc Nguyên, vẫn còn có người chưa bằng lòng, Thượng 
hoàng Trần Thánh Tông đã dụ rằng: “Nếu các khanh biết chắc giặc Hồ không vào cướp nữa thì nói 
cho trẫm biết, dù có thăng đến cực phẩm trẫm cũng không tiếc. Nếu không thế mà đã vội thưởng hậu, 
vạn nhất giặc Hồ trở lại, các khanh lại lập công nữa thì trẫm lấy gì mà thưởng để khuyến khích thiên 
hạ’’. Đại Việt sử ký toàn thư. Tập 2. Sđd, tr. 64.

29	 Lê Tắc (2002). An Nam chí lược. Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, tr. 123. 
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kỹ cũng thấy rằng, càng về sau mối quan hệ với Champa càng được đề cập thường xuyên 
trong các văn bản mà nhà Nguyên gửi sang Đại Việt. Theo đó, triều Nguyên ngày càng tỏ 
ra bênh vực các hành động xâm lấn của Champa đối với lãnh thổ phía nam của nước ta. 
Cũng trong bức thư trên, Trương Lập Đạo khuyên vua Trần nên bỏ Tống, theo Nguyên để 
“hưởng phúc ngàn năm”, đồng thời ngầm đe dọa: “Ngày sau các nước duyên hải, dầu có 
xảy ra sự xâm lấn bờ cõi, nhưng ai dám động chạm tới nước An Nam?”30.

Trong bối cảnh đó, với tư cách là Thượng hoàng và nhà tu hành dấn thân, thấu 
hiểu việc đời, việc đạo, Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) đã xuống núi thực 
hiện chuyến vi hành vào phương Nam, thăm vương quốc Champa của Chế Mân (Jaya  
Simhavarman III), vốn là đồng minh của Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống đế 
chế Mông - Nguyên. Toàn thư chép: “Tháng 3 (1301): Thượng hoàng vân du các nơi, 
rồi sang Chiêm Thành... Mùa đông tháng 11, Thượng hoàng từ Champa trở về31. Trong 
chuyến “vân du” đến phương Nam, Trần Nhân Tông đã hứa gả con gái - công chúa Huyền 
Trân cho vua Chăm là Sri Harijit (Jaya Simhavarman III) tức Chế Mân (1285?-1307) con 
trai vua Indravarman V, để “tăng tình đoàn kết hiếu hảo giữa hai nước”32.

Trước nghĩa cử đó, Chế Mân đã cử đoàn sứ giả đem theo nhiều vàng bạc, hương 
liệu, sản vật quý và vùng đất của hai châu Ô, Lý ra kinh thành Thăng Long làm lễ dẫn 
cưới. Tuân theo lời cha, vì tình hòa hiếu giữa hai nước, công chúa Huyền Trân đã vào 
Vijaya kết hôn với vua Chăm. Năm 1307, vua Trần đổi tên hai châu Ô, Lý thành Thuận 
Châu và Hóa Châu (nay là đất từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến phía bắc Quảng Nam). 
Như vậy, “đất Thuận Hóa ra đời trong sự hội nhập vào lãnh thổ Đại Việt không phải bằng 
sự lấn chiếm hay xâm lược mà là sản phẩm của quan hệ đồng minh, của sự hòa hiếu và 
của một cuộc hôn nhân mang ý nghĩa lịch sử”33. Có thể coi đó “là một sự kiện đặc sắc 
trong lịch sử mở nước và lịch sử ngoại giao của Việt Nam”34.

30	 Lê Tắc. An Nam chí lược. Sđd, tr. 124. 
31	 Việt sử thông giám cương mục (1958). Quyển 8. Tập 5. H.: Nxb. Văn - Sử - Địa, tr. 549.
32	 Việt sử thông giám cương mục. Quyển 8. Tập 5. Sđd, tr. 554.
33	 Phan Huy Lê (7/2006). “Tưởng nhớ công lao của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân”. Tạp 

chí Xưa và Nay. Số 263, tr. 17. Phân tích sự kiện theo tư duy logic chúng ta thấy, cùng với thông điệp 
hòa bình chắc rằng Đại Việt muốn mở rộng ảnh hưởng về phía Nam để tạo thế phòng ngự có chiều 
sâu về chiến lược. Thế trận gọng kìm do quân Nguyên đặt ra trong cuộc kháng chiến lần thứ hai khiến 
nhà Trần càng hiểu thêm vị trí của hai châu Ô, Lý. Do vậy, “câu chuyện Chế Mân lấy châu Ô, châu 
Rí làm đất dẫn cưới công chúa Huyền Trân (1306) chỉ là một cớ hợp thức hóa sự chuyển nhượng từ 
trong thực tế trong khi nhà Trần phải lo tìm đồng minh để đề phòng mối xâm lăng từ phương Bắc”. 
Xem Tạ Chí Đại Trường (2006). Thần người và đất Việt. H.: Nxb. Văn hóa Thông tin, tr. 170. Bình luận 
về sự kiện trên Đào Duy Anh cho rằng: “Vua Chiêm Thành là Chế Mân vì sợ uy nhà Trần mấy lần chiến 
thắng quân Mông Cổ, sai sứ sang cầu hôn. Thượng hoàng Nhân Tông đem công chúa Huyền Trân gả 
cho. Chế Mân bèn lấy hai châu Ô và Lý làm vật nạp trưng”. Đào Duy Anh (1997). Đất nước Việt Nam 
qua các đời. Huế: Nxb. Thuận Hóa, tr. 228.

34	 Đỗ Bang (2005). “Phẩm chất cao quý và cống hiến to lớn của hai nữ quý tộc đất Thăng Long là công 
chúa Huyền Trân và công chúa Ngọc Hân trong sự nghiệp mở nước, dựng nước...”. Trong Người Hà 
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Cùng với việc giữ thế ứng đối chủ động với văn hóa phương Bắc, nhà Trần cũng rất 
chú ý đến những ảnh hưởng của môi trường chính trị, văn hóa phương Nam với xã hội 
Đại Việt. Liên tiếp trong các năm 1294, 1297, 1301, thời vua Trần Anh Tông (1276-1320) 
nhà Trần đã phải cất quân ngăn chặn các cuộc xâm lấn, cướp phá biên giới miền Tây Bắc 
của quân Ai Lao. Trong những trận giao tranh đó, danh tướng Phạm Ngũ Lão, một người 
vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng về sau cũng bộc lộ khuynh hướng quý tộc hóa 
khá mạnh mẽ, đã lập được nhiều kỳ tích. Bên cạnh đó, chính quyền Thăng Long cũng rất 
coi trọng quan hệ với Champa, một quốc gia đang lên ở phương Nam.

Như đã trình bày ở trên, nhân việc sứ giả Champa sang biếu lễ vật, Hương Vân đại đầu 
đà đã theo sứ bộ vào thăm, củng cố quan hệ với quốc gia láng giềng. Đây là một trường hợp 
hiếm có trong quan hệ giữa Đại Việt với các quốc gia khu vực khi người đứng đầu thể chế 
đến thăm hữu nghị một vương quốc láng giềng. Về phần mình, hẳn là quốc vương Champa 
cũng muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện với Đại Việt và để củng cố mối quan hệ đó, 
chính quyền Champa muốn có sự ràng buộc qua con đường hôn nhân35. Mặt khác, việc Trần 
Nhân Tông đồng ý gả công chúa Huyền Trân cho vua Chăm là Chế Mân cho thấy năng lực 
nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm và chính Phật hoàng, người giữ cương vị cao nhất của giáo 
hội, không phải bao giờ cũng nhất nhất tuân thủ theo trì giới. Trên phương diện đối ngoại, 
Trần Nhân Tông muốn gửi một thông điệp hòa bình của Đại Việt đến quốc gia phương Nam. 
Có thể cho rằng: “Nhân Tông muốn qua cuộc hôn nhân này xây dựng quan hệ hòa bình giữa 
Đại Việt và Chămpa”36 và từ đó lan tỏa giá trị đến các quốc gia khu vực.

Cùng với đó chúng ta cũng thấy, đến thế kỷ XIV, thế và lực của Đại Việt đang được 
củng cố và tăng lên trong quan hệ khu vực. Trước nghĩa cử đó của Trần Nhân Tông đồng 
thời cũng có thể là để đáp lại sự phối hợp, giúp đỡ của Đại Việt trong các cuộc kháng 
chiến chống Mông - Nguyên năm 1282 nên vua Champa là Sri Harijit (Jaya Sinhavarman 
III), có lẽ đã chủ động đề xuất và sẵn sàng đón nhận sự hứa gả đó37. Kết quả của chuyến 
“vân du” (mà thực chất là cuộc vận động ngoại giao) đã đưa về cho Đại Việt một vùng 
đất tương đối rộng lớn ở phương Nam với Thuận Châu và Hóa Châu.

Tiếp cận vấn đề theo một chiều hướng khác chúng ta cũng thấy: Cuộc hôn nhân Việt - 
Chăm đã không diễn ra vội vàng. Vốn là một người giàu kinh nghiệm chính trị, uyên thâm, 
thận trọng,… nên việc hứa gả công chúa Huyền Trân không thể coi là quyết định đường 
đột, biểu hiện cảm xúc nhất thời hay sự “trót hứa” của Nhân Tông với Chế Mân như các sử 

Nội thanh lịch, văn minh. H.: Nxb. Hà Nội, tr. 224-225.
35	 A.B. Pôliacốp (1996). Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X-XIV. H.: Nxb. Chính trị Quốc gia - Viện 

Lịch sử quân sự, tr. 242.
36	 Dẫn theo Hà Văn Tấn. “Phật giáo từ Ngô đến Trần (Thế kỷ X-XIV)”. In trong: Nguyễn Tài Thư (Cb.) 

(1988). Lịch sử Phật giáo Việt Nam. H.: Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 248. 
37	 Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm (1970). Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII. Sđd, 

tr. 116-157. Theo Nguyên sử, Đại Việt đã cử 2 vạn quân và 500 chiến thuyền vào Chămpa cùng chiến 
đấu, chống lại quân Nguyên.
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gia thời Lê quan niệm. Từ khi Nhân Tông hứa gả (con gái, mẹ là Khâm Từ hoàng hậu hay 
Tuyên Từ hoàng hậu) đến lúc sứ bộ Champa sang chính thức đón dâu là 5 năm (1301-1306). 
Trong thời gian đó, cả hai bên đều có thể đưa ra nhiều nguyên nhân hay nguyên cớ để chối 
bỏ lời hẹn ước. Do vậy, trong cuộc hôn nhân, cả hai bên hẳn đều có sự tính toán chiến lược 
kỹ càng. Chúng ta không rõ sự “dâng đất” này xuất phát từ thiện ý của vua Chăm hay là 
“điều kiện” do triều đình Đại Việt đặt ra. Chỉ biết rằng cuối cùng, cùng với các sính lễ giá 
trị, vương triều Champa đã chủ động và tự nguyện đề nghị dâng (chuyển giao) hai châu Ô, 
Lý làm lễ vật dẫn cưới. Năm 1307, nhà Trần đổi thành châu Thuận, châu Hóa để rồi đến cuối 
Trần lập thành lộ (trấn) Thuận Hóa. Như vậy, có thể coi “Đất Thuận Hóa ra đời trong sự 
hội nhập vào lãnh thổ Đại Việt không phải bằng sự lấn chiếm hay xâm lược mà là sản phẩm 
của quan hệ đồng minh, của sự hòa hiếu và của một cuộc hôn nhân mang ý nghĩa lịch sử”38. 

Điều đáng chú ý là, nếu như ghi chép trong Toàn thư là chính xác thì Trần Khắc 
Chung, một người có ảnh hưởng trong vương triều Trần thời Anh Tông, đã ủng hộ mạnh 
mẽ cho cuộc hôn nhân Việt - Chăm tức là đồng ý cho công chúa Huyền Trân (được các sử 
thần triều Lê cho là “có tình ý riêng”?) vào Champa kết hôn với Chế Mân. Ông là người 
giỏi ngoại giao và chắc chắn hiểu rất rõ “tư duy chính trị khu vực” của Trần Nhân Tông. 
Trần Khắc Chung đã cùng với Văn Túc Vương Đạo Tái, một người được Trần Nhân Tông 
đặc biệt yêu mến, nhất trí tán thành cuộc hôn nhân nên “việc bàn mới quyết”. Tháng 6 
năm Hưng Long thứ 14 (1306), mùa Hạ, đang độ nóng nực, triều đình quyết định gả công 
chúa Huyền Trân (18 tuổi) cho Chế Mân (22 tuổi?)39. Như vậy, đằng sau những động thái 
hòa bình và củng cố quan hệ láng giềng thân thiện đã có những “thông điệp” mà chúng 
ta cần tiếp tục khảo cứu kỹ hơn trong chuỗi sự kiện ngoại giao - hôn nhân từ cả hai phía. 

Tuy nhiên, phân tích sự kiện theo tư duy logic chúng ta thấy, cùng với thông điệp 
hòa bình, chắc rằng Đại Việt muốn mở rộng ảnh hưởng về phương Nam để tạo thế phòng 
ngự có chiều sâu về chiến lược. Thế trận gọng kìm do quân Nguyên đặt ra trong cuộc 
kháng chiến lần thứ hai (1285) khiến nhà Trần ngày càng nhận thức rõ và sâu sắc hơn vị 
trí quan trọng của hai châu Thuận, Hóa. Do vậy, “câu chuyện Chế Mân lấy châu Ô, châu 
Rí làm đất dẫn cưới công chúa Huyền Trân (1306) chỉ là một cớ hợp thức hóa sự chuyển 
nhượng từ trong thực tế trong khi nhà Trần phải lo tìm đồng minh để đề phòng mối xâm 
lăng từ phương Bắc”40. Bình luận về sự kiện trên, cố học giả Đào Duy Anh cũng cho rằng: 
“Vua Chiêm Thành là Chế Mân vì sợ uy nhà Trần mấy lần chiến thắng quân Mông Cổ, 
sai sứ sang cầu hôn. Thượng hoàng Nhân Tông đem công chúa Huyền Trân gả cho. Chế 
Mân bèn lấy hai châu Ô và Lý làm vật nạp trưng”41.

38	 Phan Huy Lê (7/2006). “Tưởng nhớ công lao của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân”. Tạp 
chí Xưa & Nay. Số 263, tr. 17. 

39	 Hồ Đắc Duy (7/2007). “Có hay không “quan hệ” giữa công chúa Huyền Trân và Trần Khắc Chung?”. 
Tạp chí Xưa & Nay. Số 288, tr. 22-25 & 42. 

40	 Tạ Chí Đại Trường (2006). Thần người và đất Việt. H.: Nxb. Văn hóa Thông tin, tr. 170.
41	 Đào Duy Anh (1997). Đất nước Việt Nam qua các đời. Huế: Nxb. Thuận Hóa, tr. 228.
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Nhìn toàn cục, đối với Champa, tuy có chuyển giao một phần đất, cư dân,… nhưng 
qua cuộc hôn nhân, chắc rằng vương quốc này mong muốn có thể củng cố, “nâng tầm” 
quan hệ với Đại Việt. Từ đó, họ có thể giành ưu thế trong quan hệ khu vực, đồng thời có 
điều kiện thâm nhập vào xã hội Đại Việt để rồi nếu như cơ hội đến thì không những có 
thể giành lại đất mà còn mở rộng ảnh hưởng ra phía bắc, tức vùng Thanh - Nghệ Tĩnh. Từ 
không gian này, họ có thể tiếp tục tiến ra châu thổ sông Hồng, khai thông tuyến thương 
mại với các thương cảng vùng Quảng Đông, Phúc Kiến và thiết lập quan hệ trực tiếp với 
triều đình Đại Đô (Bắc Kinh).

Tiếc rằng, mối tình Huyền Trân - Chế Mân đã sớm kết thúc nên rất khó có thể 
đoán định chính xác về diễn tiến quan hệ Việt - Chăm. Nhưng, những hành động xâm lấn 
thường xuyên và sau đó là các cuộc tiến công quyết liệt của quân Champa dưới sự chỉ huy 
của Chế Bồng Nga vào vùng Nghệ - Tĩnh, Thanh Hóa mà điển hình là ba lần tràn sang tấn 
công Kinh đô Thăng Long trong các năm 1371, 1377 và 1378 cho thấy rõ tham vọng của 
vương quốc này. Phải đến năm 1390, khi Chế Bồng Nga bị thủy quân nhà Trần do Trần 
Khát Chân chỉ huy bắn tử thương ở Hải Triều, thì về cơ bản thách thức chính trị từ phương 
Nam mới chấm dứt. Cũng cần phải nói thêm là, nhà Trần rất cảnh giác với Champa trong 
các mối quan hệ khu vực, nhất là với thế lực phương Bắc. Suốt thời Lý và đầu thời Trần 
hai bên từng xảy ra nhiều cuộc xung đột. Năm 1279, vua Champa sai Chế Năng, Tra Diệp 
sang cống. Một số thành viên trong đoàn sứ xin ở lại làm “nội thần”, nhưng chính Thượng 
hoàng Trần Nhân Tông, người nổi tiếng nhân từ, đã không chấp nhận đề nghị đó!

Nhận xét, kết luận
Trong lịch sử khu vực, thế kỷ XIII-XIV là thời kỳ mà ở Đông Á, triều đại Mông - 

Nguyên đã mau chóng phát triển thành một đế chế khu vực rồi đế chế thế giới. Trong khi 
đó ở phương Nam, các quốc gia như Champa, Chân Lạp, Ai Lao,… cũng muốn vươn lên 
tự khẳng định vị thế và mở rộng ảnh hưởng khu vực.

Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển, giữa hai trung tâm quyền lực (một mang 
tầm thế giới và một mang tính khu vực), nhà Trần đã tự tạo nên thế ứng đối chính trị linh 
hoạt, mạnh mẽ. Về chính trị, nhà Trần đã thiết lập chế độ Thái thượng hoàng. Chế độ này 
là sản phẩm độc đáo của thể chế chính trị Thăng Long. Thể chế đó không chỉ nhằm duy 
trì sự phát triển tiếp nối của dòng họ mà còn là giải pháp nhằm bảo đảm một khả năng an 
toàn cao nhất cho nền chính trị đất nước trước những thách thức thường xuyên, mạnh mẽ 
từ các thế lực chính trị khu vực.

Trong bối cảnh khu vực thế kỷ XIII-XIV, nhà Trần đã thực hiện những chính sách 
đối nội, đối ngoại với nhiều nét riêng, độc đáo. Trong quan hệ đối ngoại, vương triều Trần 
tiếp tục thực thi chính sách độc lập, tự chủ. Tư tưởng chủ đạo là, khoan hòa với phương 
Bắc và các quốc gia khu vực nhưng cũng sẵn sàng thực hiện các biện pháp cương quyết, 
mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nền độc lập, tự do của dân tộc. Về chính trị, nhà 
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Trần kiến dựng nên Chế độ Thái thượng hoàng; về kinh tế có Chế độ điền trang, thái ấp42. 
Trên phương diện xã hội, nhà Trần duy trì Chế độ hôn nhân nội tộc hay Đồng tộc giao 
hôn43. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa công chúa Huyền Trân và vua Chăm Chế Mân cho 
chúng ta thấy một hình ảnh khác với chế độ/mô hình hôn nhân truyền thống. Đó là cuộc 
hôn nhân liên - xuyên biên giới, liên - xuyên tộc người, sự kiện “giao thoa sinh học” nổi 
tiếng trong lịch sử quan hệ hai nước và lịch sử ngoại giao khu vực Đông Á. Vì nghĩa cả, 
công chúa Huyền Trân đã rời bỏ quê hương, gia đình, cảnh quan văn hóa, chính trị Đại 
Việt để sang quốc gia láng giềng kết hôn với vua Chăm Chế Mân. Cuộc hôn nhân đó đã 
góp phần duy trì, củng cố mối quan hệ Đại Việt - Champa trong thế hòa bình, ổn định hơn 
6 thập kỷ.

Sau khi Chế Mân qua đời, công chúa đã đem con trai là Chế Đa Đa về nước. Từ 
bỏ cuộc sống cung đình, bà đã về với nhân dân, nương nhờ cửa Phật. Bà xuất gia thọ Bồ 
Tát giới ở núi Trâu Sơn (Vũ Ninh, Bắc Ninh) với pháp danh Hương Tràng rồi lại về tu ở 
chùa Hổ Sơn (Quảng Nghiêm tự, Vụ Bản, Nam Định). Trên nhiều vùng quê, ni sư Hương 
Tràng đã dạy dân khai hoang, lập ấp; hướng dẫn cư dân cách thức canh tác, dệt vải lụa 
theo kỹ thuật của người Chăm,… Để ghi ơn công lao, đức độ của ni sư, nhân dân nhiều 
địa phương đã lập chùa, đền miếu thờ phụng và tôn vinh bà là “Thần Mẫu”, “Thần hộ 
quốc”. Ân đức cao cả, tấm lòng thanh bạch, tận trung với nước, hiếu nghĩa với dân của 
bà đã sống trong tâm thức dân tộc và đến nay vẫn được các thế hệ lưu truyền, sùng vọng.

N V K

42	 Nguyễn Thị Phương Chi (2002). Thái ấp - điền trang thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV). H.: Nxb. Khoa học  
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43	 Chu Thiên (tháng 10, 1941). “Gia đình đức Trần Hưng Đạo”. Tạp chí Tri Tân. Số 17. 


